	BỘ TƯ PHÁP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 1011/QĐ-BTP
	Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP SOẠN THẢO ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRÌNH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRUNG ƯƠNG, QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG NĂM 2010
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp năm 2010;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp soạn thảo văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2010. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện. Định kỳ hàng tháng, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ về tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công đồng thời gửi Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để theo dõi, tổng hợp./. 
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Cục CNTT (để đưa lên Trang TTĐT);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
	BỘ TRƯỞNG




Hà Hùng Cường


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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DANH MỤC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN BỘ TƯ PHÁP DỰ KIẾN TRÌNH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP 
TRUNG ƯƠNG, QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1011/QĐ -BTP ngày 05 /4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


		STT

		Tên văn bản, đề án

		Đơn vị thực hiện

		Lãnh đạo Bộ chỉ đạo

		Cấp trình

		Thời điểm trình

		Ghi chú



		

		

		Đơn vị chủ trì

		Đơn vị phối hợp

		

		Thủ tướng CP

		Chính phủ

		UBTV Quốc hội

		Quốc hội

		Ban bí thư

		Bộ Chính trị

		Ban chỉ đạo CCTPTW

		

		



		I

		Dự án, dự thảo văn bản QPPL của Quốc hội, Ủy ban TVQH



		1. 

		Luật Giám định tư pháp

		Vụ Bổ trợ tư pháp

		Vụ PL HSHC; Vụ PL DSKT; Vụ TCCB; Vụ PLQT; Viện KHPL.

		TT. Nguyễn Đức Chính

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 12/2010

		



		2. 

		Luật Phòng, chống buôn bán người

		Vụ Pháp luật hình sự, hành chính

		Vụ: PLQT, HTQT, DSKT, CVĐCVXDPL, và các cơ quan, đơn vị liên quan.

		TT. Hoàng Thế Liên

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 7/2010

		Đã phân công năm 2009



		3. 

		Luật Tiếp cận thông tin

		Vụ Pháp luật hình sự, hành chính

		Vụ: PLQT, HTQT, PL DSKT; Cục CNTT.

		TT. Hoàng Thế Liên

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 3/2010

		Chuyển sang từ năm 2009



		4. 

		Luật Xử lý vi phạm hành chính

		Vụ Pháp luật hình sự, hành chính

		Viện KHPL; Vụ PL DSKT; Cục KTVB

		TT. Hoàng Thế Liên

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 10/2010

		Chuyển sang từ năm 2009



		5. 

		Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật dân sự (phần liên quan đến quyền sở hữu và hợp đồng)

		Vụ Pháp luật Dân sự, kinh tế

		Vụ PLQT; Vụ HTQT.

		TT. Đinh Trung Tụng

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 10/2010

		Đã phân công năm 2009



		6. 

		Luật Nuôi con nuôi

		Cục Con nuôi

		Vụ: PLQT, HCTP; PL DSKT.

		TT. Đinh Trung Tụng

		

		

		

		X

		

		

		

		Tháng 5/2010

		Đã trình CP tháng 7/2009



		7. 

		Luật Thủ đô

		Vụ Các vấn đề chung về XDPL

		Vụ: PLHSHC, PLDSKT, PLQT; UBND TP Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan

		BT. Hà Hùng Cường

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 3/2010

		Đã phân công năm 2009



		8. 

		Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

		Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

		Vụ: TCCB; DSKT; Cục KTVB; và các bộ/ngành liên quan

		TT. Nguyễn Thúy Hiền

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 6/2010

		Chuyển sang từ năm 2009



		9. 

		Nghị quyết của Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội về áp dụng trực tiếp một số cam kết của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

		Vụ Pháp luật quốc tế

		Vụ: PLDSKT,PLHSHC, HTQT, Cục KTVB.

		TT. Hoàng Thế Liên

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 10/2010

		Chưa có trong Chương trình công tác của QH, UBTVQH năm 2010.



		10. 

		Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL

		Vụ Pháp luật hình sự, hành chính

		Vụ: Các VĐCVXDPL, PLDSKT, PLQT, HTQT, Viện KHPL, Cục KTVB.

		TT. Hoàng Thế Liên

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 8/2010

		Đã phân công năm 2009



		11. 

		Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL

		Vụ Các vấn đề chung về XDPL

		Vụ: PLHSHC, PLDSKT, PLQT, HTQT, Viện KHPL, Cục KTVB.

		BT. Hà Hùng Cường

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 10/2010

		Đã phân công năm 2009



		12. 

		Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011

		Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

		Các đơn vị thuộc Bộ và các bộ/ngành liên quan

		BT. Hà Hùng Cường

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 3/2010

		



		13. 

		Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII

		Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

		Các đơn vị thuộc Bộ và các bộ/ngành liên quan

		BT. Hà Hùng Cường

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 6/2011

		



		II

		Dự án, dự thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ



		1. 

		Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

		Vụ Hành chính tư pháp

		Vụ: PLDSKT, PLQT.

		TT. Đinh Trung Tụng

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 8/2010

		



		2. 

		Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

		Vụ Hành chính tư pháp

		Vụ: PLHSHC, PLQT.

		TT. Đinh


Trung Tụng

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 3/2010

		Chuyển sang từ năm 2009



		3. 

		Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/1/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

		Vụ Bổ trợ tư pháp

		Vụ: PLDSKT, HCTP

		TT. Nguyễn Đức Chính

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 7/2010

		



		4. 

		Nghị định hướng dẫn thi hành Luật trọng tài thương mại

		Vụ Bổ trợ tư pháp

		Vụ: PLDSKT

		TT. Nguyễn Đức Chính

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 10/2010

		



		5. 

		Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm

		Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ

		Vụ PL DSKT

		TT. Nguyễn Thúy Hiền

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 3/2010

		Chuyển sang từ năm 2009; tên cũ là Nghị định thay thế Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000 về Đăng ký giao dịch bảo đảm.



		6. 

		Nghị định thay thế Nghị định 122/2004/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

		Vụ Các vấn đề chung về XDPL

		Vụ: PLDSKT,PLHSHC,TCCB, PLQT, Cục KTVB

		BT. Hà Hùng Cường

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 6/2010

		



		7. 

		Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nuôi con nuôi

		Cục Con nuôi

		Vụ: HCTP, PLDSKT,PLQT, HTQT

		TT. Đinh Trung Tụng

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 10/2010

		



		8. 

		Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh năm 2011

		Vụ Các vấn đề chung về XDPL

		Các đơn vị thuộc Bộ

		BT. Hà Hùng Cường

		X

		

		

		

		

		

		

		Tháng 7/2010

		



		9. 

		Quyết định sửa đổi Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chế độ Phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

		Tổng cục Thi hành án dân sự

		Vụ: BTTP; PL HSHC; TCCB.

		TT. Nguyễn Đức Chính

		X

		

		

		

		

		

		

		Tháng 5/2010

		Chưa có trong Chương trình công tác của CP, TTg CP năm 2010



		10. 

		Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đăng ký giao dịch bảo đảm (thay thế Chỉ thị số 21/2003/CT-TTg)

		Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

		Vụ PL DSKT; Văn phòng bộ

		TT. Đinh Trung Tụng

		X

		

		

		

		

		

		

		Tháng 6/2010

		Chưa có trong Chương trình công tác của CP, TTg CP năm 2010



		III

		Đề án, chiến lược, chương trình



		1. 

		Đề án quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020

		Vụ Bổ trợ tư pháp

		Vụ: PLDSKT; TCCB; HCTP; KHTC

		TT. Nguyễn Đức Chính

		X

		

		

		

		

		

		

		Tháng 12/2010

		Chuyển sang từ năm 2008



		2. 

		Chiến lược phát triển luật sư đến năm 2020

		Vụ Bổ trợ tư pháp

		Vụ TCCB; Học viện TP, Trường ĐHL HN; Viện KHPL.

		TT. Nguyễn Đức Chính

		X

		

		

		

		

		

		

		Tháng 9/2010

		Chuyển sang từ năm 2009



		3. 

		Đề án thành lập đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

		Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế

		Vụ TCCB; PL HSHC.

		TT. Đinh Trung Tụng

		X

		

		

		

		

		

		

		

		Chưa có trong Chương trình công tác của CP, TTg CP năm 2010



		4. 

		Đề án tổng thể “xây dựng và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh và Học viện tư pháp”

		Vụ Tổ chức cán bộ

		Học viện Tư pháp; Trường ĐHL HN; Trường ĐHL TP HCM; và các bộ, ngành liên quan.

		BT. Hà Hùng Cường

		X

		

		

		

		

		

		

		Tháng 6/2010

		



		5. 

		Đề án về thành lập Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

		Vụ Hành chính tư pháp

		Vụ TCCB

		TT. Đinh Trung Tụng

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 3/2010

		Chuyển sang từ năm 2009



		6. 

		Chiến lược phát triển hệ thống trợ giúp pháp lý ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030

		Cục Trợ giúp pháp lý

		Viện KHPL, Vụ PBGDPL, Vụ KHTC và các cơ quan, đơn vị liên quan

		TT. Đinh Trung Tụng

		X

		

		

		

		

		

		

		Tháng 7/2010

		Đã phân công năm 2009



		7. 

		Đề án “Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020” tại các tỉnh vùng Tây bắc và các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

		Cục Trợ giúp pháp lý

		Vụ PBGDPL

		TT. Đinh Trung Tụng

		X

		

		

		

		

		

		

		Tháng 6/2010

		



		8. 

		Đề án bảo đảm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc Ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2015

		Vụ Kế hoạch - tài chính

		Văn phòng Bộ, Cục THA, trường ĐHL, Học viện TP và các cơ quan, đơn vị liên quan

		TT. Hoàng Thế Liên

		X

		

		

		

		

		

		

		Tháng 5/2010

		Chuyển sang từ năm 2009



		9. 

		Đề án xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của Bộ Tư pháp và hệ thống kho vật chứng của Thi hành án dân sự địa phương giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020

		Vụ Kế hoạch - tài chính

		Cục THA, Văn phòng Bộ, các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

		TT. Hoàng Thế Liên

		X

		

		

		

		

		

		

		Tháng 7/2010

		Chuyển sang từ năm 2009 và đổi lại tên (tên cũ là Đề án Quy hoạch trụ sở làm việc và kho vật chứng của cơ quan Thi hành án dân sự được tổ chức theo khu vực)



		10. 

		Đề án quy hoạch tổng thể phát triển ngành Tư pháp đến năm 2020

		Vụ Kế hoạch - tài chính

		Vụ KHPL; các đơn vị thuộc bộ Tư pháp

		BT. Hà Hùng Cường

		

		X

		

		

		

		

		X

		Tháng 12/2010

		Chuyển từ 2008 sang. Trước đây do Viện KHPL chủ trì soạn thảo



		11. 

		Đề án về việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý nhà nước về thi hành án

		Viện Khoa học pháp lý

		Cục THA; Vụ: HTQT, PLHSH, PLDSKT, PLQT.

		TT. Hoàng Thế Liên

		

		

		

		

		

		

		X

		Tháng 9/2010

		Chuyển sang từ 2008



		12. 

		Chiến lược phát triển ngành Tư pháp đến năm 2020

		Viện Khoa học pháp lý

		Các đơn vị thuộc Bộ

		TT. Hoàng Thế Liên

		

		X

		

		

		

		

		

		Tháng 10/2010

		



		13. 

		Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên

		Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

		Cục TGPL; Vụ TCCB; các cơ quan, tổ chức liên quan

		TT. Nguyễn Thuý Hiền

		X

		

		

		

		

		

		

		Tháng 6/2010

		Đã phân công từ năm 2009



		14. 

		Đề án rà soát, hệ thống hóa pháp luật trong nước theo yêu cầu của hội nhập ASEAN

		Vụ Pháp luật Quốc tế

		Vụ PL DSKT; Vụ PL HSHC; Vụ HTQT; Cục KTVB

		TT. Hoàng Thế Liên

		X

		

		

		

		

		

		

		Quý III/2010

		Chưa có trong Chương trình công tác của CP, TTg CP năm 2010



		Tổng số: 37 văn bản, đề án
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